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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

1. 4kg 3g = ... ... ... g 

A. 43   B. 403   C. 4003  D. 40003 

2. Trong các số 98, 100, 365, 752, 565 số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 

A. 100   B. 365, 565  C. 98, 100, 365 D. 98, 100, 752 

3. Diện tích của hình vuông có cạnh 12cm là: ... ... ... 

A. 24cm
2
   B. 38cm

2
   C. 144cm

2
   D. 120cm

2
  

4. Tổng hai số là 45, hiệu hai số là 9. Số lớn là: ... ... ... 

A. 34   B. 54   C. 27   D. 36 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt rồi tính  a. 325 x 187 = 60 775   b. 8750 : 35 = 250 

Câu 2. Tính nhẩm 

67 x 1000 = 67 000   87 x 11 = 957 

25 000 : 100 = 250   4500 : 500 = 9 

Câu 3.  a. Tìm x. 8460 : x = 18  

    x = 470 

b. Tính giá trị biểu thức: 523 x 46 + 3444 : 28 = 24 058 + 123 = 24 181 

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90m, chiều dài hơn chiều rộng 22m. Tính 

diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó. 
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HD Chiều dài của mảnh vườn là: (90 + 22) : 2 = 56 m 

 Chiều rộng của mảnh vườn là: 56 - 22 = 34 m 

 Diện tích của mảnh vườn là: 56 x 34 = 1904 m
2
  

Câu 5. Tính bằng các thuận tiện nhất. 

a. 679 x 85 - 679 x75  

= 679 x (85 - 75)  

= 679 x 10 = 6790 

b. 625 x 97 + 625 + 625 x 2 

= 625 x (97 + 1 + 2) 

= 625 x 10 = 6250 
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